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1

CÔNG TY CỔ PHẦN 

QUẢNG CÁO VÀ 

THƯƠNG MẠI 

TRƯỜNG GIANG

2700561477 do sở kế 

hoạch và đầu tư Ninh 

Bình cấp ngày 

21/4/2010

số nhà 508, đường Trần 

Hưng Đạo, p. Ninh Khánh, 

tp. Ninh Bình, t. Ninh Bình

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng;Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

(công trình thuỷ lợi) hạng III

cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng; Nhà công 

nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước) hạng III

cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị công 

trình: dân dụng; nhà công 

nghiệp hạng III

cấp mới

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình: Dân dụng, 

Công nghiệp hạng III

cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng; công 

nghiệp năng lượng; giao thông 

(cầu, đường bộ); hạ tầng kỹ 

thuật hạng III

cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; công 

nghiệp (đường dây và trạm biến 

áp); Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (thuỷ lợi, đê điều); 

giao thông đường bộ; hạ tầng kỹ 

thuật (cấp thoát nước) hạng III

cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình: dân dụng; công 

nghiệp (đường dây và trạm biến 

áp) hạng III

cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; giao thông 

(cầu, đường bộ); Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (thuỷ 

lợi, đê điều); hạ tầng kỹ thuật 

(cấp nước, thoát nước) hạng III

cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình: dân dụng; giao 

thông (cầu, đường bộ); Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

(thuỷ lợi, đê điều); hạ tầng kỹ 

thuật hạng III

cấp mới
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2
CÔNG TY TNHH 

XINYONGSHENG

2301291885 do sở kế 

hoạch và đầu tư Bắc 

Ninh cấp ngày 

28/6/2024

thửa đất số 158 khu phố 3, p. 

Phố Mới, tx. Quế Võ,t. Bắc 

Ninh

3
CÔNG TY TNHH XD 

SUPER GROUP

4300900665 do sở kế 

hoạch và đầu tư 

Quãng Ngãi cấp ngày 

27/9/2024

số 06 Lê Văn Sĩ, p. Trần Phú, 

tp. Quảng Ngãi, t. Quãng 

Ngải

4
CÔNG TY TNHH XD 

VÀ TM PHAN GIA

2902101592 do sở kế 

hoạch và đầu tư Nghệ 

An cấp ngày 

11/5/2021

xóm 6, x. Quỳnh Mỹ, h. 

Quỳnh Lưu, t. Nghệ An

5

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN XÂY DỰNG 

DŨNG TRÍ

4202011530 do sở kế 

hoạch và đầu tư 

Khánh Hoà cấp ngày 

11/11/2024

thôn Ma O, x. Sơn Trung, h. 

Khánh Sơn, Khánh Hoà



Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; nhà công 

nghiệp; giao thông (đường bộ); 

hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước) hạng III

cấp mới

Thi công công tác lắp đặt thiết bị 

công trình: dân dụng; nhà công 

nghiệp hạng III

cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; công 

nghiệp năng lượng (điện mặt 

trời); giao thông (cầu, đường bộ) 

hạng III

cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị công 

trình: dân dụng; công nghiệp; 

giao thông (cầu, đường bộ) hạng 

III

cấp mới

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình: dân 

dụng; nhà công nghiệp hạng III

cấp mới

Tư vấn giám sát công tác thi 

công xây dựng công trình: dân 

dụng, Nhà công nghiệp hạng III

cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; nhà công 

nghiệp hạng III

cấp mới

Tư vấn Thiết kế,thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình: công 

nghiệp; Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (thuỷ lợi, đê 

điều) hạng III

cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn hạng III

cấp mới

Tư vấn Quản lý dự án đầu tư  

xây dựng  công trình hạ tầng kỹ 

thuật hạng III

cấp mới

10

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG NHẬT MINH 

NGUYÊN

4001173235 do sở kế 

hoạch và đầu tư 

Quảng Nam cấp ngày 

07/3/2019, thay đổi 

lần 1 ngày 27/8/2024

thôn Thắng Đông, x. Quế An, 

h. Quế Sơn, t. Quảng Nam

Thi công công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng; Nhà công 

nghiệp; giao thông (cầu, đường) 

thuộc đường bộ; Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; hạ tầng kỹ 

thuật (cấp nước, thoát nước) 

hạng III

cấp mới

6100536388 do sở kế 

hoạch và đầu tư Kon 

Tum cấp ngày 

21/10/2009

số nhà 87, đường Trần Nhân 

Tông, p. Thắng Lợi, tp. Kon 

Tum, t. Kon Tum

3301733408 do sở kế 

hoạch và đầu tư Thừa 

thiên - Huế cấp ngày 

08/8/2024

7/5 Thánh Gióng, p. Tây Lộc, 

tp. Huế, t. Thừa thiên - Huế

7

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI CÔNG 

NGHỆ VÀ XÂY DỰNG 

HOÀNG VÂN TRÀ MY

4001274018 do sở kế 

hoạch và đầu tư 

Quảng Nam cấp ngày 

13/10/2023

tổ Đồng Bàu, tt. Trà My, h. 

Bắc Trà My, t. Quảng Nam

6
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG PG GROUP

8

CÔNG TY TNHH 

THIẾT KẾ & THI 

CÔNG XÂY DỰNG 

TÂN THỊNH PHÁT

0317313185 do sở kế 

hoạch và đầu tư tp. 

Hồ Chí Minh cấp 

ngày 27/5/2022

19/5D Ấp Đông, x. Thới Tam 

Thôn, h. Hóc Môn, tp. Hồ 

Chí Minh

9

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI KIM MINH



11

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG ĐIỆN THÀNH 

PHÁT

0107549515 do sở kế 

hoạch và đầu tư tp. 

Hà Nội cấp ngày 

05/9/2016

số 5, ngách 95/145 phố Thuý 

Lĩnh, p. Lĩnh Nam, q. Hoàng 

Mai, tp. Hà Nội

Thi công công tác xây dựng 

công trình: Dân dụng; công 

nghiệp năng lượng (đường dây 

và Trạm biến áp); giao thông 

(đường bộ); Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (thuỷ lợi, 

đê điều); hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước) hạng III

cấp mới

12

CÔNG TY TNHH VẬT 

LIỆU XÂY DỰNG 

NGUYỄN VĂN TÀI

1101916471 do sở kế 

hoạch và đầu tư Long 

An cấp ngày 

06/5/2019

341 ấp Đinh, x. Thạnh 

Phước, h. Thạnh Hoá, t. Long 

An

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; nhà công 

nghiệp;  Giao thông (cầu, 

đường) thuộc đường bộ; Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

(thuỷ lợi, đê điều); hạ tầng kỹ 

thuật (cấp nước, thoát nước) 

hạng III

cấp mới

13
DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN SÁU HỒNG

1101291646 do sở kế 

hoạch và đầu tư Long 

An cấp ngày 

30/6/2010

Ấp 3, x. Thạnh An, h. Thạnh 

Hoá, t. Long An

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; công 

nghiệp; Giao thông (cầu, đường) 

thuộc đường bộ; Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (thuỷ lợi, 

đê điều); hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước) hạng III

cấp mới

14

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI TNQ

0106899813 do sở kế 

hoạch và đầu tư Hà 

Nội cấp ngày 

09/7/2015

B6 khu Bồ Hoả, p. Hà Cầu, 

q. Hà Đông, tp. Hà Nội

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; nhà công 

nghiệp; Giao thông (cầu, đường) 

thuộc đường bộ; Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (thuỷ lợi, 

đê điều); hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước); công nghiệp 

(đường dây và trạm biến áp) 

hạng III

cấp mới

15
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VCN

4200644489 do sở kế 

hoạch và đầu tư 

Khánh Hoà cấp ngày 

05/5/2006, thay đổi 

lần thứ 16 ngày 

20/5/2024

toà nhà VCN, p. Phước Hải, 

tp. Nha Trang

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình: dân dụng, công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước); Đường giao 

thông thuộc đường bộ hạng III

Cấp bổ sung

16

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ VÀ XÂY DỰNG 

778

4201429727 do sở kế 

hoạch và đầu tư 

Khánh Hoà cấp ngày 

09/02/2012, thay đổi 

lần thứ 4 ngày 

14/11/2024

56A đường Mê Linh, p. Tân 

Tiến, tp. Nha Trang

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng hạng II
Cấp bổ sung

Thi công công tác xây dựng 

công trình: dân dụng; nhà công 

nghiệp; Giao thông (cầu, đường) 

thuộc đường bộ; công nghiệp 

năng lượng (đường dây và trạm 

biến áp); hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước) hạng III

cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình xây dựng hạng III
cấp mới

17

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI 

AUTOZEN

0109276528 do sở kế 

hoạch và đầu tư tp. 

Hà Nội cấp ngày 

22/7/2020

số 12 phố Chùa Hà, p. Quan 

Hoa, q. Cầu Giấy, tp. Hà Nội
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